
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3742026/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

B

THÔNG TƯ

Ban hành “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ

thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may”; “Sửa đổi 01:2026 QCVN

02A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong

đèn huỳnh quang”; “Sửa đổi 01:2026 QCVN 08:2020/BCT Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn"

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11; Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số

70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12; Luật siửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số
78/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ

sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để tổ chức, hưởng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy

chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp để tổ chức, hưởng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành "Sửa đổi

01:2026 QCVN 01: 2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn
hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo

trong sản phẩm dệt may”; “Sửa đổi 01:2026 QCVN 02A: 2020/BCT Quy chuân
kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang”; “Sửa đổi
01:2026 QСVN 08: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm

lượng chì trong sơn".
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Điều 1. Sửa đổi 01:2026 QCVN 01: 2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thom
chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01: 2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về mức giới hạn hàm luợng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ

thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may được ban hành kèm theo Thông tư

số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi 01:2026 QCVN 02A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

Ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 02A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đền huỳnh quang ban hành kèm thông tư

45/2020/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi 01:2026 QCVN 08: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn

Ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 08: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn ban hành kèm theo Thông tư số

51/2020/TT-BCT, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này và Sửa đổi 01:2026 QCVN 01: 2017/BCT Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thom
chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may, Sửa đổi 01:2026
QCVN 02A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân

trong đèn huỳnh quang, Sửa đổi 01:2026 QCVN 08: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Hóa chất có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai

thực hiện Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Hóa chất, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ

trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Thông tư này.
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá

nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Hóa chất) để

được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bỏ sung cho phủ hợp/

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Üy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Các Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; cổng thông tin điện tử
Bộ Công Thương;

- Công báo;

- Lưu: VT, HС.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
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Trương Thanh Hoài



PHỤ LỤCI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 3 /2026/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

SỬA ĐỐI 01:2026 QCVN 01:2017/BCT QUY CHUÁN KỸ THUẬT QUỐC
GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC

AMIN THƠM CHUYỄN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN

PHẨM DỆT MAY



CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2017/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUÓC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN
HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM

CHUYÊN HÓA TỪ THUÓC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẢM
DỆT MAY

Amendment 01:2026 QCVN 01:2017/BCТ

National technical regulation on contents of formaldehyde and

certain aromatic amines derived from azo colourants in textile

products.

HÀ NỘI - 2026
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SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2017/BCT

Lời nói đầu

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2017/BCT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của

QCVN 01:2017/BCT.

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2017/BCT do Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng

Bộ Công Thương ban hành Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm

lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản

phẩm dệt may, thủy ngân trong đèn huỳnh quang, chì trong sơn biên soạn, Cục Hóa

chất trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương

thẩm định và ban hành kèm theo Thông tư số 37/2026/TT- BCT ngày 30 tháng 6 năm

2026.
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SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2017/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUÓC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG

FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYÊN HÓA TỪ THUÓC NHUỘM AZO

TRONG SẢN PHẢM DỆT MAY

National technical regulation on contents of formaldehyde and certain aromatic

amines derived from azo colourants in textile products.

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2017/BCT sửa đổi, bãi bỏ những nội dung sau của

QCVN 01:2017/ВСТ.

1. Sửa đổi điểm 1.1.1 như sau:

1.1.1. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các

amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm, hàng hóa dệt may trước

khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẫn này

được quy định tại Thông tư số 33/2026/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro

trung bình, mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công

Thương.

2. Bãi bỏ mục a, b, c, d, đ, e điểm 1.1.2, điểm 1.3.1 và điểm 1.3.4

3. Sửa đổi điểm 2.2.1 như sau:

2.2.1. Hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may được xác định theo tiêu

chuẫn quốc gia TCVN 7421-1:2013 (ISO 14184-1:2011) Vật liệu dệt - Xác định

formaldehyt - Phần 1: Formaldehyt tự do và thủy phân (phương pháp chiết trong nước).

4. Sửa đổi mục b điểm 2.2.2 như sau:

b) Hàm lượng amin thơm chuyễn hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt

may được xác định theo một trong các tiêu chuẩn phương pháp thử sau:

- TCVN 12512-1:2018 (ISO 14362-1:2017): Vật liệu dệt - Phương pháp xác định

một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng các

chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xо.

- TCVN 12512-3:2018 (ISO 14362-3:2017): Vật liệu dệt - Phương pháp xác định

một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một

số chất màu azo có thể giải phóng ra 4-aminoazobenzen."

5. Sửa đổi điểm 3.1 như sau:

3.1. Đối với sản phẩm, hàng hóa

Các sản phẳm, hàng hóa dệt may thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN này phải
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SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2017/BCT

được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại QCVN 01:2017 và Sửa đổi 01:2026

QCVN 01:2017/BCT, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi nhãn theo quy định trước khi lưu

thông trên thị trường.

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số

14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự

phù hợp với tiêu chuẫn, quy chuẩn kỹ thuật.

3.1.1. Các hình thức công bố hợp quy

Sản phẩm dệt may phải được thử nghiệm, chứng nhận hợp quy theo Phương

thức 5 hoặc Phương thức 7 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số

14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định về công bố hợp chuẫn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự

phù hợp với tiêu chuẫn, quy chuẩn kỹ thuật.

3.1.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy thông qua Cơ sở dữ

liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hoặc

không thể thực hiện do sự cố kỹ thuật, việc đăng ký bản công bố hợp quy được thực

hiện theo hình thức nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại

Điều 13 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học

và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh

giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

6. Sửa đổi điểm 3.2 như sau:

3.2. Đối với Tổ chức đánh giá sự phù hợp

Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo pháp luật về tiêu chuẫn, quy chuẩn kỹ thuật

và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

7. Sửa đổi khoản 4 như sau:

4. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

4.1 Cục Hóa chất có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Cục Quản lý và Phát triễn thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì,

phối hợp với các cơ quan, tỗ chức có liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý

vi phạm đối với hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyễn hóa từ thuốc nhuộm

azo trong sản phẩm dệt may trên thị trường theo QCVN này và quy định của pháp luật
hiện hành.
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